
207 Số TC : 2

11 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152232853 Đỗ Diệu Hằng K15KTR1 15I09

2 152232882 Nguyễn Bá Khoa K15KTR1 15I09

3 152232832 Nguyễn Minh Dương K15KTR2 15I09

4 152232863 Vũ Trung Hiếu K15KTR2 15I09

5 152232865 Nguyễn Thành Đạt K15KTR2 15I09

6 152232866 Dương Thị Thủy K15KTR2 15I09

7 152232939 Hoàng Thị Duy Duyên K15KTR2 15I09

8 152232849 Trần Viết Lê Hoàng Việt K15KTR3 15I09

9 152232862 Ngô Đăng Điện K15KTR3 15I09

10 152232915 Trần Thị Mai Li K15KTR3 15I09

11 152232908 Nguyễn Thị Mai Phương K15KTR4 15I09

12 152232959 Hồ Như Quỳnh K15KTR4 15I09

13 152232881 Trương Anh Thức K15KTR5 15I09

14 152232897 Trương Thanh Thảo K15KTR5 15I09

15 152233011 Nguyễn Thị Ngọc Hiền K15KTR5 15I09

16 152232022 Thái Anh Quý K15KTR6 15I09

17 152232829 Hồ Đức Nguyên Long K15KTR6 15I09

18 152232846 Nguyễn Việt Anh K15KTR6 15I09

19 152233029 Ngô Hữu Vũ Duy K15KTR6 15I09

20 152332042 Nguyễn Thị Thanh Tuyến K15QTH1 15I09
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213 Số TC : 2

11 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152333142 Phạm Thị Xuân K15QTH1 15I09

2 152333164 Vũ Thị Bích Phượng K15QTH1 15I09

3 152333176 Phạm Thị Kim Yến K15QTH1 15I09

4 152333181 Nguyễn Thị Bích Châu K15QTH1 15I09

5 152333192 Bùi Thị Tú Oanh K15QTH1 15I09

6 152333196 Dương Thị Khánh Phượng K15QTH1 15I09

7 152333243 Nguyễn Đức Hoàng Vĩnh K15QTH1 15I09

8 152333248 Trịnh Thị Như Quỳnh K15QTH1 15I09

9 152333263 Vũ Thị Diễm K15QTH1 15I09

10 152333268 Lê Thị Thu Trúc K15QTH1 15I09

11 152333269 Dương Minh Trí K15QTH1 15I09

12 152523570 Nguyễn Thị Bích Liên K15QTH1 15I09

13 152333138 Võ Kiều Trang K15QTH2 15I09

14 152333151 Trần Lê Anh Tuấn K15QTH2 15I09

15 152333169 Trần Thu Hiền K15QTH2 15I09

16 152333174 Nguyễn Ngọc Hải K15QTH2 15I09

17 152333175 Lê Quang Tiến K15QTH2 15I09

18 152333182 Trần Liêu Quốc K15QTH2 15I09

19 152333184 Nguyễn Thủy Nguyên K15QTH2 15I09

20 152333197 Trần Anh Tín K15QTH2 15I09
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214 Số TC : 2

11 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 122526080 Đặng Thị Như Ý K15QNH1 15I10

2 142131151 Hà Đức Quý K15QNH1 15I10

3 142522945 Lương Thị Hoàng Trang K15QNH1 15I10

4 152353468 Hồ Thị Mỹ Nhung K15QNH1 15I10

5 152353522 Hồ Thị Huệ K15QNH1 15I10

6 152413313 Nguyễn Thị Mỹ Dung K15QNH1 15I10

7 152522065 Trần Thị Ngọc Ánh K15QNH1 15I10

8 152522067 Nguyễn Hữu Huy K15QNH1 15I10

9 152522074 Bùi Công Khanh K15QNH1 15I10

10 152522076 Nguyễn Thị Thanh Thủy K15QNH1 15I10

11 152523529 Hoàng Thị Dâu K15QNH1 15I10

12 152523700 Nguyễn Thị Thanh Trà K15QNH1 15I10

13 152343276 Đoàn Quốc Anh K15QNH2 15I10

14 152523530 Võ Thị Lê Vân K15QNH2 15I10

15 152523531 Lê Duy Nam K15QNH2 15I10

16 152523533 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh K15QNH2 15I10

17 152523537 Đặng Lý Anh Đức K15QNH2 15I10

18 152523543 Lưu Thị Tuyết Hoài K15QNH2 15I10

19 152523544 Phạm Thu Hà K15QNH2 15I10

20 152523545 Đinh Thị Thuỳ Trang K15QNH2 15I10
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306 Số TC : 2

11 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152523548 Hà Thị Thương K15QNH2 15I10

2 152523551 Nguyễn Cẩm Thúy K15QNH2 15I10

3 152523560 Dương Thị Trúc Linh K15QNH2 15I10

4 152523572 Lê Văn Minh K15QNH2 15I10

5 152523577 Đoàn Thế Anh K15QNH2 15I10

6 152523588 Hà Xuân Thành K15QNH2 15I10

7 152523598 Nguyễn Quang Bình K15QNH2 15I10

8 152523613 Trần Ngọc Minh K15QNH2 15I10

9 152523615 Nguyễn Hữu Minh Nhật K15QNH2 15I10

10 152523665 Nguyễn Thị Hiền Lành K15QNH2 15I10

11 152523630 Võ Thị Bích Trâm K15QNH3 15I10

12 152523633 Nguyễn Thị Kim Ngân K15QNH3 15I10

13 152523634 Trần  Tiến K15QNH3 15I10

14 152523641 Nguyễn Ngô Thùy Trâm K15QNH3 15I10

15 152523646 Đoàn Nữ Thuận Thiên K15QNH3 15I10

16 152523648 Nguyễn Thị Kim Yến K15QNH3 15I10

17 152523652 Phạm Nguyễn Tuấn Minh K15QNH3 15I10

18 152523655 Nguyễn Huy Quang K15QNH3 15I10

19 152523656 Đoàn Thị Hạ My K15QNH3 15I10

20 152523658 Võ Thị Phương Thảo K15QNH3 15I10
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313 Số TC : 2

11 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152523659 Hồ Thị Thuỳ Nga K15QNH3 15I10

2 152523660 Lê Nữ Quỳnh Trang K15QNH3 15I10

3 152523666 Phạm Thị Diễm My K15QNH3 15I10

4 152523661 Hoàng Nguyễn Ngọc Hà K15QNH3 15I11

5 152523667 Phạm Thị Hoà An K15QNH3 15I11

6 152523669 Huỳnh Thị Bảo Yến K15QNH3 15I11

7 152523671 Từ Quỳnh Hạnh K15QNH3 15I11

8 152523674 Phan Thị Hoàng Vi K15QNH3 15I11

9 152523675 Trương Thị Nhã Thi K15QNH3 15I11

10 152523788 Phan Thị Thùy Diễm K15QNH3 15I11

11 152523803 Đoàn Thị Thu Hồng K15QNH3 15I11

12 152523822 Nguyễn Thị Phương Trúc K15QNH3 15I11

13 152523677 Trần Thị Hạnh K15QNH4 15I11

14 152523683 Nguyễn Hoàng Linh K15QNH4 15I11

15 152523686 Nguyễn Thị Tiểu Vi K15QNH4 15I11

16 152523775 Nguyễn Thị Thanh Huệ K15QNH4 15I11

17 152523783 Trương Như Hoa K15QNH4 15I11

18 152523789 Võ Thị Dung K15QNH4 15I11

19 152523793 Trần Thị Thanh Duyên K15QNH4 15I11

20 152523797 Nguyễn Thị Hải Yến K15QNH4 15I11
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314 Số TC : 2

11 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152523804 Nguyễn Thị Hoài Thư K15QNH4 15I11

2 152523806 Huỳnh Bá Lâm K15QNH4 15I11

3 152523807 Trần Thị Hương Quỳnh K15QNH4 15I11

4 152523810 Nguyễn Trà My K15QNH4 15I11

5 152523628 Lê Thị Thu Hằng K15QNH5 15I11

6 152523637 Lê Thị Thùy K15QNH5 15I11

7 152523813 Nguyễn Như Phượng K15QNH5 15I11

8 152523818 Nguyễn Thị Bích Thủy K15QNH5 15I11

9 152523819 Nguyễn Thị Châu Oanh K15QNH5 15I11

10 152523821 Trần Minh Đức K15QNH5 15I11

11 152523824 Trịnh Văn Mùi K15QNH5 15I11

12 152523832 Phạm Thanh Tuấn K15QNH5 15I11

13 152523835 Nguyễn Thị Thanh Lam K15QNH5 15I11

14 152523837 Nguyễn Thị Hồng Loan K15QNH5 15I11

15 152523840 Nguyễn Thị Như Trang K15QNH5 15I11

16 152523841 Nguyễn Thị Cẩm Tú K15QNH5 15I11

17 152523847 Đoàn Thị Thuỳ Ninh K15QNH5 15I11

18 152523848 Đinh Thị Vi K15QNH5 15I11

19 152523855 Nguyễn Thị Ngọc Yến K15QNH5 15I11

20 152523862 Phạm Thị Phương Thảo K15QNH5 15I11
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406 Số TC : 2

11 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152523864 Phạm Thùy Linh K15QNH5 15I11

2 152423407 Lê Thị Ngọc Linh K15QNH5 15I11

3 152525566 Dương Vũ Nhật Miên K15QNH5 15I12

4 152523568 Cao Hoàng Minh Châu K15QNH6 15I12

5 152523569 Nguyễn Thị Kim Sâm K15QNH6 15I12

6 152523589 Lê Phương Ngọc Thủy K15QNH6 15I12

7 152523606 Nguyễn Trần Thuỳ Dung K15QNH6 15I12

8 152523608 Huỳnh Kim Nguyên K15QNH6 15I12

9 152523611 Văn Vũ Huỳnh Trang K15QNH6 15I12

10 152523612 Phan Thị Bích Trâm K15QNH6 15I12

11 152525575 Huỳnh Thị Hải Yến K15QNH6 15I12

12 152525576 Nguyễn Thị Phương Hạnh K15QNH6 15I12

13 152525934 Vũ Thanh Hằng K15QNH6 15I12

14 152523614 Trần Thị An Tuyên K15QNH7 15I12

15 152523618 Trần Thị Xuân Thái K15QNH7 15I12

16 152523627 Nguyễn Thị Hoài Thương K15QNH7 15I12

17 152523629 Nguyễn Thị Như Quỳnh K15QNH7 15I12

18 152523681 Phan Nguyên Anh K15QNH7 15I12

19 152523698 Nguyễn Thị Tuyết Nhung K15QNH7 15I12

20 152523720 Trần Thị Ngọc Chi K15QNH7 15I12
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413 Số TC : 2

11 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152523723 Hồ Thúy Lài K15QNH7 15I12

2 152523724 Nguyễn Mai Khanh K15QNH7 15I12

3 152523725 Nguyễn Thị Hồng Sen K15QNH7 15I12

4 152523729 Phạm Thị Kim Dung K15QNH7 15I12

5 152523732 Đặng Thị Thu Thủy K15QNH7 15I12

6 152523591 Phan Bích Ngọc K15QNH8 15I12

7 152523592 Huỳnh Thị Dương Yến K15QNH8 15I12

8 152523593 Nguyễn Hoài Hương K15QNH8 15I12

9 152523595 Nguyễn Thị Tường Ngọc K15QNH8 15I12

10 152523603 Trần Nguyễn Anh Khoa K15QNH8 15I12

11 152523735 Trần Thị Thu Thủy K15QNH8 15I12

12 152523736 Nguyễn Văn Thành K15QNH8 15I12

13 152523741 Hứa Phú Tân K15QNH8 15I12

14 152523744 Nguyễn Thanh Nga K15QNH8 15I12

15 152523749 Phạm Như Phương K15QNH8 15I12

16 152523756 Trần Thị Cẩm Nhung K15QNH8 15I12

17 152523761 Lê Thị Minh Hiền K15QNH8 15I12

18 152523762 Lương Nguyễn Nữ Hồng K15QNH8 15I12

19 152523865 Vũ Thị Lam Kiều K15QNH8 15I12

20 152525910 Trịnh Trí Sơn Dương K15QNH8 15I12
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414 Số TC : 2

11 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152313871 Nguyễn Đình Thắng K15KKT1 15I13

2 152313875 Phan Thị Hảo K15KKT1 15I13

3 152313903 Võ Thị Thanh Hương K15KKT1 15I13

4 152313907 Lê Thanh Nhơn K15KKT1 15I13

5 152313938 Đặng Thị Ánh Tuyết K15KKT1 15I13

6 152313947 Mai Ngọc Huyền K15KKT1 15I13

7 152313961 Đào Ngọc Tân K15KKT1 15I13

8 152313978 Trần Thị Phương Thúy K15KKT1 15I13

9 152313988 Trần Thị Thúc Uyên K15KKT1 15I13

10 152314013 Lê Thị Mỹ Loan K15KKT1 15I13

11 152314023 Nguyễn Thị Thuý Ngọc K15KKT1 15I13

12 152324152 Phan Nguyễn Phương Ngọc K15KKT1 15I13

13 152313878 Phạm Quang Thắng K15KKT2 15I13

14 152313888 Hà Thị Cúc K15KKT2 15I13

15 152313898 Ngô Vương Quốc K15KKT2 15I13

16 152313920 Phạm Thị Minh Thiết K15KKT2 15I13

17 152313939 Nguyễn Thị Loan K15KKT2 15I13

18 152314017 Nguyễn Thị Thuỳ Duyên K15KKT2 15I13

19 152314058 Lê Thị Hướng K15KKT2 15I13

20 152314120 Ngô Thị Hồng Vân K15KKT2 15I13
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   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K15: I9->I14)

MÔN :TOEIC 1 (NGHE)* MÃ MÔN:ENG 401

Thời gian:7h00 - Ngày 18/03/2012 - Phòng: 414 - cơ sở:  209 Phan Thanh



506 Số TC : 2

11 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152314125 Nguyễn Anh Thư K15KKT2 15I13

2 152313906 Nguyễn Thị Xuân Trang K15KKT3 15I13

3 152313945 Phạm Thị Phương Đông K15KKT3 15I13

4 152313960 Đoàn Thị Ngọc Huệ K15KKT3 15I13

5 152313976 Đoàn Tuyết Nhu K15KKT3 15I13

6 152313980 Trà Quang Bảo Thạch K15KKT3 15I13

7 152314031 Phan Thị Minh Bé K15KKT3 15I13

8 152314051 Hoàng Như Lương K15KKT3 15I13

9 152314127 Lê Thị Phương Anh K15KKT3 15I13

10 152314129 Nguyễn Thị Thanh Huyền K15KKT3 15I13

11 152315595 Lê Hoàng Hiệp K15KKT3 15I13

12 152316169 Hà Thị Thu Hiền K15KKT3 15I13

13 152523554 Nguyễn Lê Tiến K15KKT3 15I13

14 152313913 Ngô Thị Thanh Trâm K15KKT4 15I13

15 152313924 Mai Thanh Sơn K15KKT4 15I13

16 152313934 Phan Thị Thu Trang K15KKT4 15I13

17 152314041 Lê Thị Hiền K15KKT4 15I13

18 152314054 Nguyễn Vũ Thu Nga K15KKT4 15I13

19 152314088 Nguyễn Thị Thúy K15KKT4 15I13

20 152314118 Lê Thị Cẩm Nhung K15KKT4 15I13
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Thời gian:7h00 - Ngày 18/03/2012 - Phòng: 506 - cơ sở:  209 Phan Thanh



513 Số TC : 2

11 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152333230 Phan Thị Bảo Phương K15KKT6 15I13

2 152313883 Nguyễn Thị Thu Hương K15KKT4 15I14

3 152313933 Phạm Hoàng Ni K15KKT4 15I14

4 152314018 Lê Thị Thanh Tâm K15KKT4 15I14

5 152314071 Phạm Thị Phương Thảo K15KKT4 15I14

6 152316125 Ngô Thị Khánh Ly K15KKT4 15I14

7 152313870 Đỗ Hồng Nam K15KKT5 15I14

8 152313887 Hà Thỵ Bích Ngọc K15KKT5 15I14

9 152313892 Nguyễn Thị Anh Nin K15KKT5 15I14

10 152313893 Nguyễn Thị Mỹ Giang K15KKT5 15I14

11 152313931 Nguyễn Hằng Nga K15KKT5 15I14

12 152313957 Trần Thị Yến Ly K15KKT5 15I14

13 152313973 Nguyễn Thị Diễn K15KKT5 15I14

14 152313975 Ung Thị Kiều Mi K15KKT5 15I14

15 152314030 Nguyễn Thị Thanh Tuyết K15KKT5 15I14

16 152314038 Nguyễn Thị Thuỳ Nhung K15KKT5 15I14

17 152314040 Trần Phương Thảo K15KKT5 15I14

18 152314055 Phan Linh Nhân K15KKT5 15I14

19 152314085 Ngô Thị Ngọc Lan K15KKT5 15I14

20 152315594 Mai Thị Kim Yên K15KKT5 15I14

21 152324215 Phạm Thị Dung K15KKT5 15I14
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Thời gian:7h00 - Ngày 18/03/2012 - Phòng: 513 - cơ sở:  209 Phan Thanh



514 Số TC : 2

11 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 142251507 Hồ Thị Kiều Linh K15KKT6 15I14

2 152313882 Hồ Thị Thanh Hương K15KKT6 15I14

3 152313896 Trần Hồ Thanh Bình K15KKT6 15I14

4 152313946 Trần La Hạ Uyên K15KKT6 15I14

5 152313948 Ngô Sĩ Thắng K15KKT6 15I14

6 152313966 Đặng Thị Thu Trang K15KKT6 15I14

7 152313970 Hoàng Thị Hoài Linh K15KKT6 15I14

8 152313995 Nguyễn Thị Thảo K15KKT6 15I14

9 152313998 Nguyễn Thị Thuỳ Linh K15KKT6 15I14

10 152314005 Phạm Thị Hồng Nhung K15KKT6 15I14

11 152314037 Hoàng Xuân Nam K15KKT6 15I14

12 152314047 Văn Thị Ngọc Sương K15KKT6 15I14

13 152314069 Nguyễn Thị Hoài K15KKT6 15I14

14 152314080 Nguyễn Ngọc Hiền K15KKT6 15I14

15 152314087 Trần Thị Hải Yến K15KKT6 15I14

16 152314091 Trần Nữ Diệu Thúy K15KKT6 15I14

17 152314101 Nguyễn Đặng Hoài Thương K15KKT6 15I14

18 152324191 Nguyễn Thị Bảo Ngọc K15KKT6 15I14

19 152326061 Nguyễn Văn Lĩnh K15KKT6 15I14

20 152333257 Lê Minh Toàn K15KKT6 15I14

21 152353444 Đỗ Trung Minh K15KKT6 15I14
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